
Biểu số 01 Trang số:1

Tổng số trang: 1

Số tờ
Số 

thửa

Số 

tờ

Số 

thửa

252 255 252 255 306,0 LUC

252 255 252 255 30,0 LUC

2
Ông Lương Văn Bình và 

bà Vương Thị Nghiệp

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
252 290 252 290 16,0 LUC

252 250 252 250 237,9 LUC

252 250 252 250 57,1 LUC

252 385 252 385 237,3 LUC

252 385 252 385 120,7 LUC

252 154 252 154 437,0 LUC

252 191 252 191 398,0 LUC

252 209 252 209 312,0 LUC

252 296 252 296 59,0 LUC

252 298 252 298 115,0 LUC

252 305 252 305 16,5 LUC

252 305 252 305 81,5 LUC

252 249 252 249 254,0 LUC

252 249 252 249 91,0 LUC

8
Ông Nguyễn Văn Tăng 

và bà Phạm Thị Nụ

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
252 247 252 247 367,0 LUC

Tổng cộng: 3.136,0

Loại 

đất
Ghi chú

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Ông Trịnh Văn Toản và 

bà Nguyễn Thị Ngọt

Ông Nguyễn Văn Ất

Bà Đặng Thị Dung

Ông Nguyễn Văn Thái và 

bà Trần Thị Quảng

Ông Nguyễn Văn Hoa và 

bà Vũ Thị Ngọc

Ông Nguyễn Văn Điệp và 

bà Trần Thị Hân

1

3

4

5

6

7

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

Dự án: Khu dân cư nông thôn xóm Bãi Bằng

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /        /2026 của UBND xã Đại Phúc)

Bản đồ địa 

chính

Bản đồ thu 

hồi
STT Họ và tên

Địa chỉ (nơi 

thường trú và 

nơi ở hiện nay)

Địa chỉ thửa 

đất

Diện 

tích đất 

thu hồi

(m2)
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